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1 M-1 Lê Thế Thịnh 18/01/1998 Nam SXCT 91210268 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

2 M-2 Bùi Thanh Tùng 07/08/1993 Nam SXCT 91210530 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

3 M-3 Lê Đức Anh 24/12/1992 Nam SXCT 91201119 Hải Dương Không khám sức khỏe

4 M-4 Nguyễn Công Hùng 19/08/1999 Nam SXCT 91215133 Nghệ An Không khám sức khỏe

5 M-5 Lê Đình Dương 25/11/1995 Nam SXCT 91210245 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

6 M-6 Lê Sỷ Đức 26/06/2001 Nam SXCT 91211021 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 M-7 Lê Văn Trường 20/08/2001 Nam SXCT 91210306 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 M-9 Phan Văn Đức 02/01/2002 Nam SXCT 91215068 Nghệ An Không khám sức khỏe

9 M-10 Nguyễn Văn Hiếu 25/09/2000 Nam SXCT 91210528 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 M-11 Mai Văn Cường 17/01/2001 Nam SXCT 91211276 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 M-12 Nguyễn Hữu Hiệu 26/06/1994 Nam SXCT 91231664 Vĩnh Long Không khám sức khỏe

12 M-13 Nguyễn Cảnh Sơn 12/10/1999 Nam SXCT 91215195 Nghệ An Không khám sức khỏe

13 M-14 Lê Văn Tuấn Anh 30/06/2002 Nam SXCT 91211011 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 M-15 Đào Trọng Hưng 21/06/1986 Nam SXCT 91210515 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-16 Nguyễn Văn Tiến 22/01/2000 Nam SXCT 91211024 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

16 M-17 Lê Đình Sơn 14/06/2002 Nam SXCT 91210864 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 M-18 Nguyễn Thế Hùng 21/10/1998 Nam SXCT 91210191 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 M-19 Lương Đức Hiếu 20/02/2001 Nam SXCT 91208943 Ninh Bình Không khám sức khỏe

19 M-20 Phạm Thế Hiển 15/06/1988 Nam SXCT 91231304 Đồng Tháp Không khám sức khỏe

20 M-21 Hoàng Đình Duy 03/05/1993 Nam SXCT 91211540 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 M-22 Lưu Quang Thắng 02/08/1988 Nam SXCT 91200050 Hà Nội Không khám sức khỏe

22 M-23 Nguyễn Quốc Toàn 08/03/2001 Nam SXCT 91210379 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

23 M-24 Phan Tất Cao Cường 20/08/1987 Nam SXCT 91215025 Nghệ An Không khám sức khỏe

24 M-25 Lê Huỳnh Đức 07/07/1997 Nam SXCT 91211525 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

25 M-26 Lê Hoàng Tuấn Anh 20/09/2003 Nam SXCT 91211551 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

26 M-27 Lê Lệnh Dương 06/02/2003 Nam SXCT 91211499 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

27 M-28 Tống Văn Điệp 15/10/1991 Nam SXCT 91211787 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 M-29 Lê Trọng Thuyết 18/04/1995 Nam SXCT 91210256 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

29 M-30 Giang Thế Trung 27/11/1990 Nam SXCT 91200285 Hà Nội Không khám sức khỏe

30 M-31 Trần Văn Nghính 13/02/1990 Nam SXCT 91201303 Hải Dương Không khám sức khỏe

31 M-32 Hoàng Duy Tường 29/12/2002 Nam SXCT 91210381 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

32 M-33 Nguyễn Anh Tuấn 09/05/2003 Nam SXCT 91211228 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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33 M-34 Nguyễn Văn Công 08/10/1998 Nam SXCT 50105108 Bắc Giang Không khám sức khỏe

34 M-35 Lục Cao Cường 15/09/1993 Nam SXCT 91210598 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

35 M-36 Ngô Văn Doanh 10/03/1994 Nam SXCT 91211302 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

36 M-37 Nguyễn Văn Tuân 15/07/1985 Nam SXCT 91201258 Hải Dương Không khám sức khỏe

37 M-38 Lê Hoàng Minh 13/09/2001 Nam SXCT 91211558 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

38 M-39 Vũ Văn Thắng 04/03/2001 Nam SXCT 91208990 Ninh Bình Không khám sức khỏe

39 M-40 Chu Manh Tới 04/11/1999 Nam SXCT 91201145 Hải Dương Không khám sức khỏe

40 M-41 Nguyễn Văn Nhu 15/09/1988 Nam SXCT 50700414 Hà Nội Khám sức khỏe

41 M-42 Hoàng Văn Sơn 09/01/1998 Nam SXCT 91211543 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 M-43 Nguyễn Văn Tiệp 23/01/1998 Nam SXCT 91201179 Hải Dương Không khám sức khỏe

43 M-44 Trịnh Quốc Đạt 04/02/2000 Nam SXCT 91211564 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

44 M-45 Hoàng Hữu Tuấn 22/09/1990 Nam SXCT 50112545 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

45 M-46 Nguyễn Xuân Phòng 15/11/1991 Nam SXCT 91210683 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

46 M-47 Phạm Thanh Tú 17/05/1993 Nam SXCT 91210007 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

47 M-48 Nguyễn Hữu Dương 05/03/2003 Nam SXCT 91211510 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

48 M-49 Lê Văn Toàn 23/08/1998 Nam SXCT 91210946 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

49 M-50 Lý Quốc Thái 29/04/1999 Nam SXCT 91232381 Cần Thơ Không khám sức khỏe

50 M-51 Nguyễn Đức Quý 23/02/2003 Nam SXCT 91200069 Hà Nội Không khám sức khỏe

51 M-52 Lê Trọng Anh 13/06/1996 Nam SXCT 91211422 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

52 M-53 Nguyễn Danh Đạt 25/09/1998 Nam SXCT 91200231 Hà Nội Không khám sức khỏe

53 M-54 Hoàng Văn Dũng 08/10/2002 Nam SXCT 91211284 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

54 M-55 Nguyễn Văn An 07/08/2003 Nam SXCT 91211920 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

55 M-56 Nguyễn Văn Hùng 19/02/2000 Nam SXCT 91215160 Nghệ An Không khám sức khỏe

56 M-57 Nguyễn Văn Thực 15/02/1990 Nam SXCT 91211355 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

57 M-58 Lê Quang Tiệp 27/02/2002 Nam SXCT 91210971 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

58 M-59 Hà Văn Hải 10/02/2002 Nam SXCT 91210867 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

59 F-1 Đậu Phi Long 16/07/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50780403 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

60 F-2 Hồ Văn Viện 02/11/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50801540 Nghệ An Khám sức khỏe

61 F-3 Lê Văn Tam 07/09/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90202081 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

62 F-4 Dương Chí Thanh 21/09/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90202066 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

63 F-5 Hồ Viết Thành 03/07/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50781080 Nghệ An Khám sức khỏe

64 F-6 Nguyễn Văn Khang 06/11/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803691 Quảng Bình Không khám sức khỏe



65 F-7 Bùi Văn Chiến 10/11/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50800759 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

66 F-8 Nguyễn Văn Anh 01/04/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50803200 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

67 F-9 Mai Lê Diện 16/09/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50780771 Thanh Hóa Khám sức khỏe

68 F-10 Nguyễn Văn Hướng 10/07/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50781271 Nghệ An Khám sức khỏe

69 F-11 Hoàng Quốc Vũ 16/10/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50802765 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

70 F-12 Lê Văn Nam 01/07/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
50781003 Nghệ An Khám sức khỏe




